VIII. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
103. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật) 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp phường, xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (đối với những trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ Đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và ít nhất có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp phường, xã.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá chín (09) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật).
mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí:    

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với một cơ sở hành nghề thú y, thú y thủy sản trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

 (Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
104. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp phường, xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ Đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và ít nhất có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
105. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp phường, xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp phường, xã.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí:    

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y, thú y thủy sản trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(TheoThông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
106. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp phường, xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00' đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00' đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa; trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
107. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp phường, xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ.
+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp phường, xã.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí:    

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề. 

- Thu 450.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề (đối với đại lý). 

 (Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
108. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề nhân viên bán hàng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp phường, xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực, văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nhân viên bán hàng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
109. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho người hành nghề dịch vụ thủy sản, tiêm phòng, thiến hoạn động vật) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp phường, xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Bản kê các dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để hành nghề.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá chín (09) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho người hành nghề dịch vụ thủy sản, tiêm phòng, thiến hoạn động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
110. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp là doanh nghiệp hoặc công ty giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch đầu tư cấp, xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (theo Mẫu 04).

+ Tờ trình điều kiện kinh doanh (theo Mẫu 06).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

+ Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (bản sao có công chứng).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (mẫu được quy định theo Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009).
h) Phí, lệ phí:    

 - Lệ phí cấp một chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản cho một loại hình thu: 70.000 đồng.

- Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản trước khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản thu (đối với cửa hàng): 225.000 đồng.

- Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản trước khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản thu (đối với đại lý): 450.000 đồng.

 (Thu theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
111. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường, xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin gia hạn chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: 

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y, thú y thủy sản trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
112. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường, xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin gia hạn chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y Chăn nuôi và thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
113. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra để nhận chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường, xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin gia hạn chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: 

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y, thú y thủy sản trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
114. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện:   

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường, xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin gia hạn chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
115. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường, xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 


Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin gia hạn chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: 

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

- Thu 450.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề (đối với đại lý). 

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./
116. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề nhân viên bán hàng thuốc thú y, thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường, xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00' đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00' đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin gia hạn chứng chỉ hành nghề để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y, thú y thủy sản (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
117. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho người hành nghề dịch vụ thú y thủy sản, tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường, xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho người hành nghề dịch vụ thú y thủy sản, tiêm phòng, thiến hoạn động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
118. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.

+ Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp là doanh nghiệp hoặc công ty giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch đầu tư cấp, xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (theo Mẫu 05).

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (mẫu được quy định theo Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009).
h) Phí, lệ phí:    

 - Lệ phí gia hạn một giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản cho một loại hình thu: 70.000 đồng.

- Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản trước khi được gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản thu (đối với cửa hàng): 225.000 đồng.

- Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản trước khi được gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản thu (đối với đại lý): 450.000 đồng.

 (Thu theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
119. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở liên hệ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y tại nơi đăng ký (Trạm Chăn nuôi và Thú y hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

- Bước 3: Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Chi cục tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tiến hành thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở theo quy định. 

- Bước 4: Kết quả thẩm định (trả lời trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cơ sở được thẩm định).

+ Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở và giấy chứng nhận có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.

+ Trường hợp kết quả thẩm định không đạt: Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu cơ sở sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.

- Bước 5: Nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

- Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Bộ phận trả kết quả tại nơi cơ sở nộp hồ sơ đăng ký.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (02 bản).

+ Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh. (Bản sao có chứng thực).

+ Các giấy tờ có liên quan đến việc thành lập cơ sở. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Chăn nuôi và Thú y; kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Xét nghiệm chẩn đoán được các cơ quan chức năng công nhận.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 05, giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Thu phí tổn kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh… theo quy định của từng loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh. (Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y.
- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.
- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
120. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho cơ quan kiểm dịch tại khu cách ly kiểm dịch theo quy định. Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký kiểm dịch.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan kiểm dịch có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tiến hành kiểm dịch.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Tiến hành kiểm dịch: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại điểm cách ly kiểm dịch theo quy định.

- Bước 4: Kết quả kiểm dịch:

+ Trường hợp đủ điều kiện: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; thu phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và tiến hành xử lý theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Người dân đến đăng ký tại Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y và tiến hành thực hiện các thủ tục như trên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đăng ký kiểm dịch theo quy định kèm theo một trong các giấy tờ sau:

+ Phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có).

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.                           

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Chăn nuôi và Thú y ủy quyền kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện. (Theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Thu phí kiểm dịch sản phẩm động vật: 

+ Thịt đông lạnh: Từ 12 tấn đến 24 tấn: 630.000 đồng/lô hàng, < 12 tấn: 90 đồng/kg. 

+ Phủ tạng, phụ phẩm, huyết gia súc, lòng đỏ và lòng trắng trứng làm thực phẩm: 90 đồng/kg.

+ Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sữa và các sản phẩm sữa làm thực phẩm: 28.000 đồng/tấn. (Thu tối đa 10 triệu đồng/lô hàng).

+ Yến: 1.100 đồng/kg.

+ Mật ong: 6.700 đồng/tấn.

+ Sữa ong chúa: 3.000 đồng/kg.

+ Sáp ong: 27.000 đồng/tấn.

+ Kén tằm: 13.500 đồng/tấn.

+ Lông vũ, lông mao, xương, móng, sừng: 9.000 đồng/tấn.

+ Da: Trăn: 100 đồng/m, Cá sấu: 4.500 đồng/tấm, da tươi, da muối: 900 đồng/tấm.

+ Bột huyết, bột xương, bột phụ phẩm, bột thịt, bột lông vũ, bột cá, bột váng sữa và các loại khác làm thức ăn chăn nuôi: 11.000 đồng/tấn.

+ Thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật: 2.000 đồng/tấn.

+ Phế liệu tơ tằm: 13.500 đồng/tấn.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: Không.
(Thu theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Quyết đinh số 15/2005/QĐ-BNN ngày 08/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
121. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện. Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kiểm dịch cho người nộp hồ sơ (01 ngày làm việc).

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Tiến hành kiểm dịch: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại điểm cách ly kiểm dịch theo quy định.

- Bước 4: Kết quả kiểm dịch.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; thu phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và tiến hành xử lý theo quy định.

b) Cách thức thực hiện:

- Người dân đến đăng ký tại Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương và tiến hành thực hiện thủ tục, trình tự như trên.

- Hướng dẫn người dân (chủ hàng) đưa phương tiện vận chuyển đến điểm kiểm dịch của Chi cục Chăn nuôi và Thú y để phúc kiểm và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh theo quy định.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ gồm: 

Giấy đăng ký kiểm dịch theo quy định kèm theo một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

+ Giấy chứng nhận tiêm phòng.

+ Phiếu kết quả xét nghiệm các bệnh động vật.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.                           

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Chăn nuôi và Thú y ủy quyền kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01, giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:    

- Thu phí kiểm dịch động vật: 

+ Trâu, Bò, Ngựa, Lừa: 5.500 đồng/con.

+ Lợn: >15 kg: 1.000 đồng/con, <15 kg: 500 đồng/con.

+ Dê: 3.000 đồng/con.

+ Chó, Mèo: 3.000 đồng/con.

+ Khỉ, Vượn, Cáo, Nhím, Chồn: 4.500 đồng/con.

+ Hổ, Báo, Voi, Hươu, Nai, Sư tử, Bò rừng: 27.000 đồng/con.

+ Rắn, Tắc kè, Thằn lằn, Kỳ nhông: 500 đồng/con.

+ Trăn, Cá sấu, Kỳ đà: 4.500 đồng/con.

+ Chim cảnh các loại: 4.500 đồng/con.

+ Chim làm thực phẩm: 30 đồng/con.

+ Gia cầm các loại: 100 đồng/con gia cầm trưởng thành; 50 đồng/con gia cầm con dưới 01 tuần tuổi.

+ Thỏ: 500 đồng/con.

+ Đà điểu: 01 ngày tuổi: 1.000đồng/con, trưởng thành: 4.500 đồng/con.

+ Ong nuôi: 500 đồng/đàn.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: Không.
(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
122. Thủ tục đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Ủy ban nhân dân quận, huyện đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, chủ cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh liên hệ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Phòng Dịch tễ) để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh tại nơi đăng ký (Trạm Chăn nuôi và Thú y hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

- Bước 3: Công chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Phòng Dịch tễ) kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức Chi cục tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ, kịp thời.

Trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tiến hành thẩm định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định.

- Bước 4: Đề nghị công nhận: (Gửi hồ sơ đề nghị Cục Thú y công nhận trong thời gian 15 ngày kể từ ngày cơ sở được thẩm định).

+ Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y gửi hồ sơ đề nghị Cục thú y cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và giấy chứng nhận có giá trị 02 năm đối với từng bệnh kể từ ngày cấp:

+ Đối với bệnh cúm gia cầm: Có giá trị 02 năm.
+ Đối với bệnh Newcastle và Gumboro: Có giá trị 02 năm.
+ Đối với bệnh lở mồm long móng và dịch tả heo: Có giá trị 02 năm.

+ Trường hợp kết quả thẩm định không đạt: Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu cơ sở sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Bộ phận trả kết quả tại nơi cơ sở nộp hồ sơ đăng ký.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+  Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1a, 1b);
+ Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a, 4b);

+ Biên bản thẩm định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

+ Kết quả xét nghiệm tiêm phòng về các bệnh đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

+ Kết quả kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (VSTY) vùng, cơ sở đăng ký an toàn dịch bệnh;

+ Bảng đánh giá điều kiện VSTY theo quy chuẩn 0179.
- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 

- Thẩm định: Trong thời gian 10 kể từ khi Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận hồ sơ hợp lệ.

- Cấp giấy chứng nhận: Trong thời gian 15 ngày kể từ khi vùng, cơ sở được thẩm định đạt yêu cầu.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Thú y.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng chẩn đoán - Xét nghiệm được các cơ quan chức năng công nhận.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí: Cấp giấy chứng nhận: Không.
- Phí: Kiểm tra cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch: 

+ Thẩm định vùng an toàn dịch bệnh: 3.600.000 đ/lần.
+ Thẩm định cơ sở chăn nuôi tư nhân (do xã, huyện quản lý) là cơ sở an toàn dịch bệnh: 300.000 đ/lần.
+ Thẩm định cơ sở, trại chăn nuôi (do tỉnh hoặc Trung ương quản lý), cơ sở an toàn dịch bệnh là xã và cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở an toàn dịch bệnh: 1.040.000 đ/lần.
+ Phí tổn kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, lý hóa, huyết thanh.
(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính).

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật (Mẫu 1a, ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh (Mẫu 1b, ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh (Mẫu 4a, ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh (Mẫu 4b, ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: 

Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh, bao gồm các nội dung sau:

+ Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa điểm, địa lý tự nhiên, đặc điểm sản xuất chăn nuôi;

+ Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh.

Mỗi vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có một tờ trình riêng.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực ngày 01/10/2004.
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực ngày 05/4/2005.

+ Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Có hiệu lực ngày 20/6/2008.

+ Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/10/2010. Có hiệu lực ngày 21/5/2011.

+ Quyết định số 440/QĐ-BNN-TY ngày 03/02/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt “Thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh”./.
123. Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật 

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ sở đăng ký chứng nhận ATTP liên hệ Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận ATTP về Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo một trong các hình thức sau: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Gián tiếp:

+ Gửi qua email, fax, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

+ Gửi theo đường bưu điện.

Bước 3: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận ATTP công chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chứng nhận ATTP và thông báo bằng văn bản.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ Chi cục tiếp nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ có văn bản thông báo cho cơ sở biết.

Bước 4: 

+ Thẩm xét hồ sơ: Thực hiện đối với các cơ sở đã được đánh giá, phân loại theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014.

+ Thẩm tra hồ sơ: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở SX, kinh doanh thực phẩm (nếu cần trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá, phân loại theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014).

+ Nếu kết quả thẩm xét, thẩm định đạt yêu cầu: Cấp giấy chứng nhận ATTP và chứng nhận này có giá trị 03 năm kể từ ngày cấp.

+ Nếu kết quả thẩm xét, thẩm định không đạt yêu cầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y trả lời bằng văn bản những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y. (Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Các ngày làm việc trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ.

+ Sáng: Từ 08h00 - 11h00.
+ Chiều: Từ 14h00 - 16h00.
b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận ATTP về Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo một trong các hình thức sau: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Gián tiếp:

+ Gửi qua Email, Fax, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

+ Gửi theo đường bưu điện.

Trả kết quả: Tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
-  Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP (Mẫu 01);

+ Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 02);

+ Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập;

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của ngành nông nghiệp và PTNT tập huấn kiến thức về ATTP có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh;

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe;

+ Giấy chứng nhận ATTP (đối với trường hợp cơ sở xin cấp lại giấy chứng nhận ATTP khi hết hạn, có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP); 

+ Bản photo kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại theo 14/2011/TT-BNNPTNT (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC):
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; các cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm thuộc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP (Mẫu 01).

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 02).

h) Lệ phí cấp chứng nhận ATTP và phí thẩm định, kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

+ Cấp lần đầu: 150.000 đ/01 lần cấp. 

+ Cấp lại (gia hạn): 150.000 đ/01 lần cấp.

- Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn về an toàn thực phẩm: 30.000 đ/01 lần cấp.

- Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (động vật, sản phẩm động vật tươi sống; trứng gia cầm các loại): 500.000 đ/lần/cơ sở.

- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm:

+ Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 1.000.000 đ/01lần/cơ sở.
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu < 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đ/01lần/cơ sở.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đ/01lần/cơ sở.

- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm (động vật, sản phẩm động vật tươi sống; trứng gia cầm các loại):

+ Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 đ/01lần/cơ sở.

+  Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000 đ/01lần/cơ sở.

- Phí kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm

+ Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đ/1lần/cơ sở.
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu < 100 triệu đồng/tháng: 1.000.000 đ/01lần/cơ sở.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 1.500.000 đ/01lần/cơ sở.

(Thu theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cơ sở được cấp chứng nhận ATTP.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ATTP phải đầy đủ theo quy định.

- Khi gửi hồ sơ:

+ Nếu gửi hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

+ Nếu gửi hồ sơ gián tiếp (qua Email theo địa chỉ:  channuoicctydn@gmail.com; Fax: 061.3878193; hoặc qua bưu điện) thì khi nhận giấy chứng nhận phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

k) Căn cứ pháp lý:
- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản  và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung, sửa đổi Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2013, bãi bỏ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.
124. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật (do mất, hỏng, thay đổi, bổ sung thông tin)
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ sở đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm liên hệ Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y để lấy mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định.

Bước 2: Cơ sở nộp đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ATTP về Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

Bước 3: Chi cục Thú y kiểm tra tính pháp lý của đơn đăng ký cấp lại chứng nhận ATTP.

- Nếu đơn đăng ký hợp lệ: Cán bộ Chi cục tiếp nhận hồ sơ.

- Nếu đơn đăng ký không hợp lệ: Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ hướng dẫn cho cơ sở biết và hoàn thiện đơn đăng ký.

Bước 4: Thẩm tra hồ sơ

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện thẩm tra hồ sơ.

+ Trong trường hợp kết quả thẩm xét, thẩm định đạt yêu cầu: Cấp giấy chứng nhận ATTP và thời hạn của giấy chứng nhận này trùng với thời hạn hết hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã được cấp trước đó.

+ Trong trường hợp kết quả thẩm xét, thẩm định không đạt yêu cầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:
  Nộp đơn: Cơ sở nộp đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm về Chi cục Thú y theo một trong các hình thức sau: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai.

- Gián tiếp:

+ Gửi qua Email (channuoicctydn@gmail.com), Fax (0613878193) (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

+ Gửi theo đường bưu điện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, 
đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 Trả kết quả: Tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục VI);

+ Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục VII);

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC):
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; các cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm thuộc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục VI Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục VII Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:
Lệ phí cấp chứng nhận ATTP và phí thẩm định, kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Cấp lần đầu: 150.000 đ/01 lần cấp. 

+ Cấp lại (gia hạn): 150.000 đ/01 lần cấp.

- Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn về an toàn thực phẩm: 30.000 đ/01lần cấp.

- Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (động vật, sản phẩm động vật tươi sống; trứng gia cầm các loại): 500.000 đ/lần/cơ sở.

- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm:

+ Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 1.000.000 đ/01lần/cơ sở.
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu < 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đ/01lần/cơ sở.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đ/01lần/cơ sở.

- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm (động vật, sản phẩm động vật tươi sống; trứng gia cầm các loại):

+ Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 đ/01lần/cơ sở.

+  Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000 đ/01lần/cơ sở.

- Phí kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm

+ Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đ/01lần/cơ sở

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu < 100 triệu đồng/tháng: 1.000.000 đ/01lần/cơ sở.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 1.500.000 đ/01lần/cơ sở.

Thu theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cơ sở được cấp chứng nhận ATTP.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
- Trong trường hợp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ATTP phải đầy đủ theo quy định.

- Khi gửi hồ sơ:

+ Nếu gửi hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

+ Nếu gửi hồ sơ gián tiếp (qua email, fax, bưu điện) thì khi nhận giấy chứng nhận phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương hướng dẫn về việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2013, bãi bỏ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính./.
125. Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (đối với các cơ sở, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; các cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm thuộc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh)

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ sở đăng ký xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) liên hệ Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký xác nhận kiến thức ATTP về Phòng chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

Bước 3: Kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ của hồ sơ đăng ký xác nhận kiến thức ATTP.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ Chi cục tiếp nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ có văn bản thông báo, hướng dẫn cho cơ sở biết để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 4: Lập kế hoạch xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Thú y Đồng Nai lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân đăng ký.

Bước 5: Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Bộ câu hỏi gồm:

+ 20 câu hỏi về kiến thức chung.

+ 10 câu hỏi về kiến thức chuyên ngành.

Bước 6: 

- Đánh giá kết quả kiểm tra: Thời gian thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá (ngày kiểm tra).

- Đối với các tổ chức, cá nhân có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu (trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành): Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và giấy xác nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.

Bước 7: Nhận giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký xác nhận kiến thức ATTP về Chi cục Thú y theo một trong các hình thức sau: 
- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, lầu 1, khu nhà B, khối trụ sở văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Gián tiếp:

+ Gửi qua email (channuoicctydn@gmail.com), fax (0613878193) (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

+ Gửi theo đường bưu điện: Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai,
 lầu 1, khu nhà B, khối trụ sở văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 Trả kết quả: Tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với tổ chức:

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm bao gồm:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (Mẫu 1a);

+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 1b);

+ Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

*  Đối với cá nhân:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 1a);

+ Bản sao (có chứng thực) giấy chứng minh thư nhân dân;

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC):
- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Các cơ sở, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; các cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm thuộc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 1a, Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương).

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (Mẫu số 1b Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương).

h) Phí, lệ phí: Chưa có quy định hướng dẫn về thu phí và lệ phí xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cơ sở, cá nhân được cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
- Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm phải đầy đủ theo quy định.

- Khi gửi hồ sơ:

+ Nếu gửi hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

+ Nếu gửi hồ sơ gián tiếp (qua Email, Fax, bưu điện) thì khi nhận giấy chứng nhận phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm./.
126. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ sở đăng ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi liên hệ Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y để lấy mẫu đơn đề nghị và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi về Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

Bước 3: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi cán bộ Chi cục Thú y kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ Chi cục tiếp nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ có văn bản thông báo cho cơ sở biết để bổ sung và hoàn thiện.

Bước 4: 

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi cho cơ sở. 

- Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo một trong các hình thức sau: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai.

- Gián tiếp:

+ Gửi qua email (channuoicctydn@gmail.com), fax (0613878193) (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

+ Gửi theo đường bưu điện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, 
đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 Trả kết quả: Tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi (Phụ lục 27 Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao (có công chứng) văn bản công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam;

+ Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất công bố, bao gồm: Tên sản phẩm, tên và địa chỉ của nhà sản xuất, tên các nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, công dụng, hướng dẫn sử dụng;

+ Bản thuyết minh nội dung quảng cáo (nội dung quảng cáo, phương tiện quảng cáo, địa điểm quảng cáo, phương tiện quảng cáo).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không tính 03 ngày kiểm tra thành phần của hồ sơ).

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC):
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi (Phụ lục 27 Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Chưa có quy định về thu phí và lệ phí cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cơ sở được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi phải đầy đủ theo quy định.

- Khi gửi hồ sơ:

+ Nếu gửi hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

+ Nếu gửi hồ sơ gián tiếp (qua Email, Fax, bưu điện) thì khi nhận giấy chứng nhận phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi./.
127. Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (đường Đồng Khởi, KP.3, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ):

- Buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Chăn nuôi tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp bổ sung hoặc làm lại theo đúng quy định.

Bước 4: Thời gian giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012, trong thời gian 07 ngày làm việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 05 ngày làm việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

Bước 5: Nhận kết quả (thông báo tiếp nhận công bố hợp quy) tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (đường Đồng Khởi, KP.3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ):

- Buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

- Bản công bố hợp quy (quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng...).

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

- Bản công bố hợp quy (quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng...);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng tại Phụ lục 14 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung:

+ Đối tượng được chứng nhận hợp quy;

+ (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;

+ Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;

+ Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng;

+ Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,...) và các lý giải cần thiết (ví dụ: Lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);

+ Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);

+ Thông tin bổ sung khác.

- Các tài liệu có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ, hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

g) Mẫu đơn, tờ khai:

- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy: Bản công bố hợp quy theo Phụ lục 13 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012.

- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

+ Bản công bố hợp quy: Phụ lục 13 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012.

+ Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng: Phụ lục 14 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.

h) Phí, lệ phí: Không có.

i) Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy.

j) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Áp dụng những loại thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm sau: Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà, vịt, lợn; thức ăn chăn nuôi cho bê và bò thịt.

k) Cơ sở pháp lý: 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.
- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
- Thông tư số 43/2011/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi.
- Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi.
- Thông tư số 13/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kiểm nghiệm, kiểm định lợn giống.
- Quyết định số 31/QĐ-SNN ngày 01/02/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Phụ lục đính kèm: Phụ lục 13, Phụ lục 14)./.
128. Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quan tinh, phôi động vật; vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi để xuất khẩu
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (đường Đồng Khởi, KP. 3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ):

- Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Chăn nuôi tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:

+ Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức trả lại hồ sơ và hướng dẫn để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức nêu rõ những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai sẽ cấp giấy chứng nhận CFS theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 của Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa không đáp ứng điều kiện để cấp CFS theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai ra thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS nêu rõ lý do về việc không cấp CFS cho các sản phẩm đã đề nghị cấp CFS. Trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các CFS đã cấp trước đó, cơ quan thẩm quyền cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất hoặc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ năng lực thực hiện. Chi phí kiểm tra do người đề nghị cấp CFS chi trả.

Bước 5: Nhận kết quả (giấy chứng nhận lưu hành tự do) tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (đường Đồng Khởi, KP. 3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ):

- Buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

+ Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp: Người nhận kết quả đem theo biên nhận hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.: Người nhận kết quả xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp CFS và giấy chứng minh nhân dân.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Hoặc qua đường bưu điện..

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ theo mẫu quy định tại Phụ lục II.a của Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (giấy chứng nhận và thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/hợp quy);

- Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có).

- Đối với trường hợp đề nghị cấp CFS lần đầu tiên, phải đăng ký hồ sơ thương nhân, bao gồm:

+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (Phụ lục II - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);

+ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);

+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục III - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp CFS (quy định tại Phụ lục II.a của Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT).

- Đối với trường hợp đề nghị cấp CFS lần đầu tiên:

+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (Phụ lục II - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ);

+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục III - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

h) Phí, lệ phí: Không có.

i) Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

j) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

- Được xác nhận công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu về cấp CFS (nếu nước nhập khẩu có quy định).

k) Cơ sở pháp lý:

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 31/QĐ-SNN ngày 01/02/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (phụ lục đính kèm: Phụ lục II, Phụ lục II.a, Phụ lục III)./.
129. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi để xuất khẩu
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (đường Đồng Khởi, KP.3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ):

- Buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Chăn nuôi tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:

+ Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức trả lại hồ sơ và hướng dẫn để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức nêu rõ những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do, Chi cục Chăn nuôi và Thú y xem xét, đối chiếu với hồ sơ gốc được lưu tại cơ quan:

- Cấp bản sao giấy chứng nhận CFS đối với các trường hợp giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng. Bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực), ngày cấp và thời hạn hiệu lực theo bản CFS gốc.

- Cấp lại CFS mới đối với trường hợp phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.

Trường hợp không cấp lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS. 

Bước 5: Nhận kết quả (giấy chứng nhận lưu hành tự do) tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (đường Đồng Khởi, KP. 3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ):

- Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

+ Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp: Người nhận kết quả đem theo biên nhận hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Người nhận kết quả xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp CFS và giấy chứng minh nhân dân.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Hoặc qua đường bưu điện..

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại CFS theo mẫu quy định tại Phụ lục II.b của Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT hoặc thông báo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai về việc cấp lại CFS khi phát hiện sai sót trên giấy chứng nhận CFS do lỗi của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đầy đủ hồ sơ, hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

g) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại CFS (quy định tại Phụ lục II.b của Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT).

h) Phí, lệ phí: Không có.

i) Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

j) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc;

- Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng;

- Khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.

Các trường hợp quy định tại Điểm 2 và 3 nêu trên, khi cấp lại phải thu hồi CFS đã cấp.

k) Cơ sở pháp lý:

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 31/QĐ-SNN ngày 01/02/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. (Phụ lục đính kèm: Phụ lục II.b)./.
130. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ hàng khi vận chuyển thủy sản phải khai báo kiểm dịch ít nhất 03 ngày đối với thủy sản giống và phải khai báo ít nhất 02 ngày đối với thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản trước khi xuất hàng với Chi cục Chăn nuôi và Thú y khi vận chuyển ra khỏi tỉnh.
- Bước 2: Ngay sau khi nhận được hồ sơ cơ quan kiểm dịch động vật kiểm tra nội dung khai báo và các giấy tờ có liên quan; nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định;

+ Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh thủy sản tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch và chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch.

- Bước 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi thủy sản được tập trung tại nơi quy định, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm dịch.

+ Nếu nghi thủy sản mắc bệnh truyền nhiễm, cơ quan kiểm dịch lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh. 

+ Trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm dịch động vật phải gửi mẫu tới phòng xét nghiệm để kiểm tra các chỉ tiêu bệnh.
+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận mẫu, phòng xét nghiệm phải thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan kiểm dịch động vật.

+ Trường hợp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, cơ quan kiểm dịch động vật phải thông báo cho chủ hàng biết để lấy mẫu kiểm tra lại. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, phòng xét nghiệm phải thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan kiểm dịch động vật. 

- Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ kết quả kiểm tra, nếu thủy sản đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thủy sản giống đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 12 giờ trước khi vận chuyển. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (Phụ lục 02 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có);

+ Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có);

+ Giấy phép của cơ quan kiểm lâm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc những loài có trong danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các phụ lục của Công ước CITES.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp lấy mẫu xét nghiệm là 07 ngày làm việc. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (Phụ lục 02 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: 

Phí kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản chuyển theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Phí kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản:

+ Lô hàng có số lượng ≤ 500 con: 50.000 đ/lô;

+ Lô hàng có số lượng từ 501 con - 10.000 con: 100.000 đ/lô;

+ Lô hàng có số lượng lớn hơn 10.000 con: 200.000 đ/lô. 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản.

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
131. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường (đối với sản phẩm dùng trong chăn nuôi)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y có văn bản yêu cầu cá nhân bổ sung hồ sơ;

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề cho người đăng ký nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề Chi cục thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp và có nêu rõ lý do.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền). 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu CCHN-1 Phụ lục I);

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp sinh học, nuôi trồng thủy sản);

+ Bản sao chứng thực bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

+ Sơ yếu lý lịch;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp;

+ Giấy xác nhận của cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường về thời gian đã thực hành tại cơ sở áp dụng đối với trường hợp quy định tại Điểm a, c, Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác áp dụng đối với trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức. 

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu CCHN-1 Phụ lục I Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Nghị định 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
- Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn./.
132. Thủ tục cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường (đối với các sản phẩm dùng trong chăn nuôi)  

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y có văn bản yêu cầu cá nhân bổ sung hồ sơ;

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề cho người đăng ký nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề Chi cục thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp và có nêu rõ lý do.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền). 
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu CCHN-2 Phụ lục I);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp;

+ Sơ yếu lý lịch;

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo mẫu CCHN-2 Phụ lục I Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                 

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Nghị định 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
1. Thủ tục trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa) để được hướng dẫn; điền thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo yêu cầu.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận, hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ cho phòng (bộ phận) chuyên môn giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn (ghi bằng phiếu ý kiến cụ thể) để người nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.

- Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả ghi trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.

(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện..
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị của các hộ gia đình, cá nhân nêu rõ diện tích cần chuyển rừng sang trồng cao su, sản lượng lâm sản có thể tận thu.

+ Ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.                  
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ./.
2. Thủ tục phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa) để được hướng dẫn; điền thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo yêu cầu.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận, hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ cho phòng (bộ phận) chuyên môn giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn (ghi bằng phiếu ý kiến cụ thể) để người nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.

- Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả ghi trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.

(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị của hộ gia đình.

+ Phương án khai thác.

+ Hệ thống bản đồ.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt phương án.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.            
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ./.
3. Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa) để được hướng dẫn; điền thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo yêu cầu.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận, hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ cho phòng (bộ phận) chuyên môn giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn (ghi bằng phiếu ý kiến cụ thể) để người nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.

- Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả ghi trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.

(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác của hộ gia đình. 

+ Bản thuyết minh thiết kế khai thác. 

+ Sơ đồ vị trí khu khai thác.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 01) ban hành kèm theo tại Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt cấp phép khai thác.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ./.
4. Thủ tục khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa) để được hướng dẫn; điền thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo yêu cầu.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận, hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ cho phòng (bộ phận) chuyên môn giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn (ghi bằng phiếu ý kiến cụ thể) để người nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.

- Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả ghi trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.

(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện..
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký khai thác.

+ Bảng dự kiến sản phẩm khai thác.

+ Sơ đồ khu khai thác.

+ Văn bản của cấp thẩm quyền cho phép chuyển rừng hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng.

+ Biên bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 02); bản đăng ký khai thác (Phụ lục 03) ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ./.
5. Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa) để được hướng dẫn; điền thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo yêu cầu.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận, hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ cho phòng (bộ phận) chuyên môn giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn (ghi bằng phiếu ý kiến cụ thể) để người nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.

- Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả ghi trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.

(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện..
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký khai thác.

+ Bảng dự kiến sản phẩm khai thác.

+ Biên bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã.

+ Bản thiết kế hoặc dự án lâm sinh do chủ rừng tự phê duyệt. 

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 02); bản đăng ký khai thác (Phụ lục 03) ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ./.
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